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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2022 của UBND huyện 

Nam Đông về việc triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân năm 

2022. UBND thị trấn xây dựng kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân 

năm 2021 trên địa bàn như sau: 

I. Mục đích yêu cầu: 

- Nhằm chủ động khống chế hiệu quả dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia 

cầm theo nguyên tắc thực hiện phòng bệnh là chính, chữa bệnh kịp thời, chống 

dịch khẩn trương; phát hiện nhanh, chính xác, xử lý triệt để các ổ dịch động vật. 

- Phấn đấu tiêm phòng 100% số gia súc trong diện tiêm trên địa bàn thị 

trấn theo quy định; khống chế nhằm hạn chế phát sinh các ổ dịch bệnh ở động 

vật nuôi; 100% các ổ dịch được phát hiện, báo cáo, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý 

nhanh và triệt để; tiêm đạt tỷ lệ để đảm bảo miễn dịch cho đàn gia súc, gia cầm; 

tiêm đúng đối tượng, đúng kỹ thuật, tránh thất thoát, lãng phí vắc xin. 

II. Đối tượng và loại vắc xin tiêm phòng: 

1.  Đối với trâu bò:  

- Vắc xin Tụ huyết trùng (THT); 

- Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM). 

- Vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò (VDNC). 

2. Đối với lợn:  

- Vắc xin Tam liên lợn (tụ huyết trùng, dịch tả, phó thương hàn). 

- Vắc xin E.coli và kháng thể E.coli: Phòng bệnh tiêu chảy, phù đầu. 

- Vắc xin LMLM: Tiêm cho đàn lợn nái, đực giống. 

3. Đối với gia cầm:   

- Gà: Vắc xin Cúm, Newcastle, Lasota, Tụ huyết trùng, Gumboro, Đậu. 

- Vịt: Vắc xin Cúm, Dịch tả vịt. 

4. Đối với chó mèo: Vắc xin Dại chó, mèo. 

III. Chỉ tiêu tiêm phòng: 

- Chỉ tiêu tiêm phòng đối với gia súc: 
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TT 

Đàn bò Đàn lợn  

Tổng đàn Chỉ tiêu Tổng đàn Chỉ tiêu 

1 60 35 110 70 

- Chỉ tiêu tiêm phòng đối với gia cầm: 

TT 
Tổng đàn 

Chỉ tiêu các loại vắc xin 

Lasota Newcastle Đậu gà Gumboro THT 

1 5.800 700 500 100 150 50 

- Giá tiêm phòng: Thực hiện theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính; hướng dẫn số 566A/HD-CCCNTY ngày 

30/12/2016 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thừa Thiên Huế cụ thể: 

+ Trâu bò: 20.000 đồng/con trong đó tiền vắc xin tụ huyết trùng: 15.200đ, 

tiền công tiêm phòng: 4.800 đồng. 

+Lợn: 20.000 đồng/con trong đó vắc xin tam liên: 15.200đ; tiền công: 

4.800 đồng/mũi.  

IV. Thời gian tiêm phòng 

- Từ ngày 20/01/2021 đến 20/3/2021 tiêm vắc xin tụ huyết trùng cho trâu 

bò và vắc xin tam liên, vắc xin E. Coli, kháng thể E. Coli phòng bệnh tiêu chảy 

phù đầu cho đàn lợn, các loại vắc xin cúm, Newcastle, lasota, dịch tả vịt, tụ 

huyết trùng, gumboro cho đàn gia cầm. 

Thường xuyên tiêm phòng bổ sung hàng tháng cho gia súc, gia cầm mới 

sinh, mới nhập đàn. 

- Từ ngày 21/3 - 21/4/2022 Tiêm vắc xin dại cho đàn chó mèo. 

- Từ ngày 22/4 - 15/5/2022 Tiêm vắc xin viêm da nổi cục trâu bò 

- Từ ngày 16/5 - 30/6/2022: Tiêm vắc xin LMLM cho đàn trâu, bò, dê, lợn 

nái, đực giống.  

V. Tổ chức thực hiện 

1. Đối với cán bộ phụ trách 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ Thú y và các Tổ dân phố triển 

khai tiêm phòng đúng kế hoạch. 

2. Đối với cán bộ thú y 

- Cán bộ Thú y thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi, tổng 

hợp tiến độ tiêm phòng ở các Tổ dân phố, báo cáo kịp thời cho UBND thị trấn 

(qua công chức phụ trách lĩnh vực chăn nuôi, thú y). Phân công cán bộ thú y phụ 

trách địa bàn cụ thể như sau; 

+ Ông Hồ Đắc Thành - Phụ trách tiêm phòng địa bàn Tổ dân phố 1,3. 
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+ Ông Nguyễn Năm - Phụ trách tiêm phòng địa bàn Tổ dân phố 2,4,5. 

3. Đề nghị UBMT, các ngành đoàn thể thị trấn 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, đoàn viên, hội viên 

tích cực tham gia công tác tiêm phòng bảo đảm theo chỉ tiêu kế hoạch giao. 

4. Đối với các Tổ dân phố 

Căn cứ vào kế hoạch của UBND thị trấn Khe Tre để có kế hoạch họp triển 

khai cho nhân dân nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu được giao. 

Trên đây là nội dung kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân năm 

2022. Đề nghị các ban ngành liên quan và các Tổ dân phố phối hợp triển khai 

thực hiện có hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Trung tâm DVNN huyện;  

- TV. Đảng ủy, TT. HĐND thị trấn; 

- CT,  PCT. UBND thị trấn; 

- Cán bộ thú y; 

- Các tổ dân phố; 

- Lưu: VT. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Trần Đình Vĩnh Lộc 

 

 

 

   

 

 


		2022-01-13T17:09:13+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Tre<khetre.namdong@thuathienheu.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




